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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tuấn 

Các Thẩm phán:    Bà Nguyễn Thị Thanh Bình 

      Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Nguyên Thủy là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Bà 

Võ Thị Lệ Giang – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 23 tháng 8 năm 2023 tại điểm cầu trung tâm trụ sở Toà án nhân dân tỉnh 

Bình Định và điểm cầu thành phần là Trại giam công an tỉnh Bình Định xét xử 

phúc thẩm công khai trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số: 106/2023/TLPT-HS ngày 

30 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo Lý Trung T do có kháng cáo của bị cáo Lý 

Trung T đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 42/2023/HS-ST ngày 17 tháng 5 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Lý Trung T (tên gọi khác: Không) - Sinh năm 1984 tại huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định; nơi cư trú: Thôn Tân Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hoá: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý Khánh B (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị Kh, sinh năm 1942; vợ con: chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị 

bắt tạm giam từ ngày 30/01/2023 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người tham gia tố tụng khác: Không có kháng cáo, kháng nghị của Viện kiểm 

sát. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Lý Văn Th , sinh năm 1978 và Lý Trung T, sinh năm 1984 là hai anh em ruột, 

con của bà Nguyễn Thị Kh, sinh năm 1942 cùng trú tại thôn Tân Giản, xã Phước 

Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Quá trình sinh sống, T và anh Th xảy ra 

mâu thuẫn với nhau. Vào ngày 12/5/2022, bà Khương thuê anh Phan Minh Kh và 
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anh Mai Văn Thu cùng trú thôn Hữu Thành, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định để làm thợ xây móng nhà, sát bên nhà bà Khương đang ở. Đến khoảng 

17 giờ cùng ngày, sau khi làm xong bà Kh anh Kha và anh Thu ăn cơm tại hiên 

trước nhà bà Kh. Sau đó, anh Th đi làm về, ngồi vào ăn cơm chung và có góp ý về 

việc xây dựng nhà mới cho bà Kh. Lúc này, T ở trong nhà nghe được nên đi ra 

kình cãi với anh Th, T chạy xuống bếp trong nhà lấy một con dao dài khoảng 

40cm, lưỡi dao bằng kim loại chạy đến chỗ anh Th. Thấy T cầm dao chạy đến nên 

anh Th cầm cái ghế đứng lên, T cầm dao xông đến thì anh Th thả ghế bỏ chạy nên 

T cầm dao chạy đuổi theo. Sau khi chạy khoảng 100m thì anh Th té ngã, T xông 

đến cầm dao chém nhiều cái vào người anh Th gây thương tích rồi T bỏ đi. T vứt 

bỏ con dao nên không thu hồi được. Hậu quả anh Lý Văn Th bị thương tích được 

đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định điều trị từ ngày 12/5/2022 đến ngày 

16/5/2022 thì xuất viện. 

Ngày 08/7/2022, Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định kết luận: Vết thương trên 

đỉnh đầu phải không tổn thương sọ, nội sọ đã điều trị. Hiện vùng đỉnh vết thương 

để sẹo kích thước (4x0,3)cm, điện não biến đổi nhẹ. Vết thương vai phải đã điều 

trị. Hiện vai phải (tương ứng cơ Delta) vết thương để sẹo kích thước (3,5x0,5)cm; 

vận động vai, tay phải trong giới hạn bình thường. Vết thương ngón V bàn tay phải 

lộ cân cơ đứt gân gấp nông sâu vùng II, đứt gân duỗi ngón V, gãy chỏm xương bàn 

V đã phẫu thuật: Kết hợp xương bàn V bằng đinh Kirschner, khâu phục hồi gân 

gấp, duỗi ngón V vùng II. Hiện ngón V bàn tay phải để sẹo tương ứng khớp bàn – 

ngón V từ mặt mu đến mặt gan kích thước (7x0,3)cm; cứng khớp bàn-ngón. Tại vị 

trí mặt trước cổ tay phải để sẹo mổ dọc kích thước (1x0,3)cm; vận động cổ tay phải 

đau. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 21% (Hai 

mươi mốt phần trăm) 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2023/HS-ST ngày 17 tháng 5 năm 2023, 

củaTòa án nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã quyết định: 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ Luật 

hình sự năm 2015; 

Căn cứ điểm Điều 135, Điều 136, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy đinh về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án 

Tuyên bố bị cáo Lý Trung T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt bị cáo Lý Trung T 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 30/01/2023. 

Ngoài ra, Bản án hình sự sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo của bị 

cáo, những người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật. 

Ngày 21/5/2023 bị cáo Lý Trung T có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp 

phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lý Trung T 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu quan 

điểm giải quyết vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a khoản 

1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận đơn kháng cáo 

của bị cáo Lý Trung T, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo không tự bào chữa và tranh luận. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lý Trung T thành khẩn khai báo về hành 

vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của những người 

tham gia tố tụng khác, tại Cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với 

các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án nên có cơ sở để kết luận: Do mâu thuẫn trong 

công việc xây dựng nhà nên Khoảng 18 giờ 30 ngày 12/5/2022 tại nhà bà Nguyễn 

Thị Kh là mẹ ruột của bị cáo Lý Trung T và anh Lý Văn Th. Nên bị cáo đã sử dụng 

con dao dài khoảng 40cm, lưỡi dao bằng kim loại chém nhiều cái vào người anh 

Lý Văn Th gây thương tích cho anh Th được Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định kết 

luận. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại 21%. Với hành 

vi phạm tội nêu trên Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước kết án bị cáo về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 

2015 là có căn cứ đúng pháp luật. 

 [2] Xét kháng cáo của bị cáo Lý Trung T, Hội đồng xét xứ phúc thẩm thấy 

rằng: 

 Hành vi của bị cáo Lý Trung T với bị hại Lý Văn Th là anh em ruột chỉ có 

mâu thuẫn trong việc góp ý xây dựng nhà mà bị cáo dùng dao chém nhiều nhát vào 

người anh Lý Văn Th vào ngày 12/5/2022 và gây thương tích cho anh Th với tỷ lệ 

thương tật 21% là nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến sức 

khỏe của anh Lý Văn Th là anh ruột của mình một cách trái pháp luật mà còn gây 

mất an ninh trật tự ở địa phương. Do đó, khi quyết định hình phạt. Tòa án cấp sơ 

thẩm đã xem xét, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

b khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự cho bị cáo như: Tự nguyện bồi 

thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và bị hại đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. Xử phạt bị cáo 24 (hai mươi bốn) tháng tù là tương xứng với tính chất 

mức độ nguy hiểm cho xã hội và hậu quả do hành vi bị cáo gây ra. Tuy nhiên, xét 

thấy cấp sơ thẩm không xem xét cho bị cáo Lý Trung T được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Theo quy định 

tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là thiếu sót, hơn nữa giữa bị cáo Lý 

Trung T và bị hại Lý Văn Th là anh em ruột với nhau, bị cáo Lý Trung T có nhân 

thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại,  khắc 

phục hậu quả và được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và tại phiên tòa phúc 

thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên bị cáo được hưởng các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 
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Điều 51 Bộ luật hình sự và đủ điều kiện để hưởng tình tiết quy định tại khoản 1 

Điều 54 Bộ luật hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lý Trung T. 

[3] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự và điểm h khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp quản lý sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bị cáo Lý Trung Toàn 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Vì kháng cáo của bị cáo Lý Trung Toàn 

được chấp nhận 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ Luật tố tụng 

hình sự. 

 Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lý Trung T. 

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2023/HS-ST ngày 17/5/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 

 1. Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

khoản 1 Điều 54 của Bộ Luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lý Trung T 21 (hai mươi mốt) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích” thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 

ngày30/01/2023. 

2. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự và điểm h khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp quản lý sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bị cáo Lý Trung T không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
                   

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT1.TANDTC; 

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- TA, VKS, CQĐT Công an huyện Tuy Phước; 

- Cơ quan THAHS Công an huyện Tuy Phước; 

- Chi cục THADS huyện Tuy Phước; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định; 

- Bị cáo;  

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Thanh Tuấn 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ               THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Thị Thanh Bình    Nguyễn Thị Hoài Xuân      Nguyễn Thanh Tuấn 
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Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT1.TANDTC; 

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- TA, VKS, CQĐT Công an thị xã Hoài Nhơn; 

- Cơ quan THAHS Công an thị xã Hoài Nhơn; 

- Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định; 

- Bị cáo;  

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Thanh Tuấn 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ               THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Thị Thanh Bình    Nguyễn Thị Hoài Xuân      Nguyễn Thanh Tuấn 

 

 

 


